
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ NĂM 2020 
(ÁP DỤNG CÁC ĐƠN VỊ LỮ HÀNH) 

-----o0o----- 
Kính gửi Quý đối tác! 

 
Du lịch Hạ Long (Halo tours) trân trọng gửi đến quý đối tác lời chào và lời chúc thành công! 
Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự tin tưởng, hợp tác quý báu mà Quý đối tác và Khách hàng dành cho  
Khu nghỉ và Nhà hàng Amazing  Quan Lạn ( Mặt biển đảo Quan Lạn) 
Villa HoaGiay HomeStay đảo Quan Lạn (Khu trung tâm đảo Quan Lạn)   
Tại đây chúng tôi có các phòng nghỉ sử dụng Container được thiết kế đặc biệt đặt cách mặt biển chỉ 10m ( Beach View) và HomeStay Phong cách 
trẻ trung, đặc sắc mang màu sắc riêng của đảo Quan Lạn. 
Nhà hàng phục vụ trên 250 khách (mái cọ sinh thái ) + 500 m mặt biển riêng với các dịch vụ bãi biển: xích đu, ghế bãi biển, phao bơi,  
dịch vụ Lửa trại, Teambuilding hoặc nhận các Set tiệc BBQ bãi biển. 
Để chuẩn bị cho việc đón và phục vụ khách tại AMAZING trong năm 2020, chúng tôi xin được gửi đến Quý công ty bảng giá dịch đảo Quan Lạn. 

 
I –GIÁ PHÒNG TẠI KHU NGHỈ AMAZING  (Bãi tắm Việt Mỹ- Đảo Quan Lạn)      C/i: 14h00 – C/o: 11h30 
 

Loại phòng Đầu tuần (CN à T5) Cuối tuần ( T6 & T7) 

Giá lữ hành Giá công bố Giá lữ hành Giá công bố 

Phòng Family  (02 giường 1,6m+ 1,4m) 600.000đ/p/đêm 
 

800.000đ/p/đêm 800.000đ/p/đêm 1.000.000đ/p/đêm 

Phòng Double (01 giường 1,6 m) 300.000đ/p/đêm 
 

500.000đ/p/đêm 500.000đ/p/đêm 600.000đ/p/đêm 

Phòng tập thể (02 giường 1,6 m, WC 
bên ngoài phòng ) 

300.000đ/p/đêm 
 

500.000đ/p/đêm 500.000đ/p/đêm 600.000đ/p/đêm 

Lều Phượt (chăn đệm gối + sử dụng 
khu tắm tráng chung) 

150.000đ/l/đêm 
 

250.000đ/l/đêm 200.000đ/l/đêm 250.000đ/l/đêm 

 
Giá trên chưa bao gồm : Ăn sáng  và 10% V.A.T . 

• Cho phép ghép thêm tối đa 2 khách/phòng, Không Phụ Thu, ăn sáng tính 30.000/người/suất 
• Lều Phượt ( lều 4 hoặc 6 thuê trọn 1 ngày đêm, có thể di chuyển ngoài khu nghỉ AMAZING) 
• Ăn chính: Từ 150.000đ/suất 
• Tiệc BBQ: Từ 250.000đ/suất (áp dụng cho đoàn từ 12 khách trở lên) 
• Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí ; trẻ từ 5 đến 9 tuổi: phụ thu 30.000đ/suất ăn sáng; trẻ từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn. 



 
 
GIÁ PHÒNG TẠI  HOMESTAY QUAN LẠN  (Trung tâm - Đảo Quan Lạn)      C/i: 14h00 – C/o: 11h30 
 

Loại phòng Đầu tuần (CN à T5) Cuối tuần ( T6 & T7) 

Giá lữ hành Giá công bố Giá lữ hành Giá công bố 

Phòng Family  (02 giường 1,6m+ 1,6m) 400.000đ/p/đêm 
 

450.000đ/p/đêm 500.000đ/p/đêm 600.000đ/p/đêm 

Phòng Double (01 giường 1,6 m) 300.000đ/p/đêm 
 

350.000đ/p/đêm 450.000đ/p/đêm 500.000đ/p/đêm 

Phòng tập thể (08 đệm 1,2 m) 100.000đ/khách 
 

150.000đ/khách 
 

120.000đ/khách 
 

150.000đ/khách 
 

Phòng nhà nghỉ Hải Huyền 300.000 đ/ph 
 

400.000 đ/ph 
 

400.000 đ/ph 500.000 đ/ph 
 

 
Giá trên chưa bao gồm : Ăn sáng  và 10% V.A.T . 

• Cho phép ghép thêm tối đa 1 khách/phòng, Không Phụ Thu, ăn sáng tính 30.000/người/suất 
• Ăn chính: Từ 100.000đ/suất 
• Tiệc BBQ: Từ 250.000đ/suất (áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên) 
• Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí ; trẻ từ 5 đến 9 tuổi: phụ thu 30.000đ/suất ăn sáng; trẻ từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn. 
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II- DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN (TÀU+ XE ) 
 
 

STT Dịch vụ Giá dịch vụ Ghi chú 
1  

Vé xe Ôtô giường nằm 45 chỗ Hà nội –Vân Đồn và ngược lại 
 

180.000 đ/khách/lượt  
Đón trả tại Nhà Hát Lớn, Cảng tàu Hòn 
Gai Hạ Long, Cảng Cái Rồng Vân Đồn  
- đón 7h00 từ Nhà Hát Lớn  
-16h30 từ Cảng Cái Rồng Vân Đồn 

1  
Vé xe Ôtô Limousine 12 chỗ Hà nội –Vân Đồn và ngược lại 

 
220.000 đ/khách/lượt  

Đón trả tại Nhà Hát Lớn, Cảng tàu Hòn 
Gai Hạ Long, Cảng Cái Rồng Vân Đồn  
- đón 7h00 từ Nhà Hát Lớn  
-16h30 từ Cảng Cái Rồng Vân Đồn 

2  
Vé tàu cao tốc Vân Đồn – Minh Châu và ngược lại 

 
140.000đ/khách/lượt  

> 1 tuổi trở lên đều được tính bằng 1 
hành khách theo quy định của cảng vụ  
- Các chuyến trong ngày từ Vân Đồn 
- Các chuyến trong ngày từ Minh Châu  

3  
Vé tàu cao tốc Vân Đồn – Quan Lạn và ngược lại 

 
140.000đ/khách/lượt  

> 1 tuổi trở lên đều được tính bằng 1 
hành khách theo quy định của cảng vụ  
- Các chuyến trong ngày từ Vân Đồn 
- Các chuyến trong ngày từ Quan Lạn  

4  
Vé tàu cao tốc Hạ Long – Quan Lạn và ngược lại 

 
200.000đ/khách/lượt 

> 1 tuổi trở lên đều được tính bằng 1 
hành khách theo quy định của cảng vụ 
- Các chuyến từ Hạ Long 
- Các chuyến từ Quan Lạn 

5 Tàu cao tốc 28 chỗ Vân Đồn – Minh Châu  7.780.000đ/khứ hồi  
 
 

Thuê tàu riêng bao chuyến, giờ đón 
khách theo thoả thuận 

6 Tàu cao tốc 34 chỗ Vân Đồn - Minh Châu 9.840.000đ/khứ hồi 
7 Tàu cao tốc 43 chỗ Vân Đồn – Minh Châu 12.180.000/khứ hồi 
8 Tàu cao tốc 48 chỗ Vân Đồn - Minh Châu 13.480.000đ/khứ hồi 
9 Tàu cao tốc 60 chỗ Vân Đồn – Minh Châu 16.600.000đ/khứ hồi 
10 Tàu cao tốc 28 chỗ Vân Đồn – Quan Lạn 7.720.000đ/khứ hồi 
11 Tàu cao tốc 34 chỗ Vân Đồn - Quan Lạn 9.160.000đ/khứ hồi 
12 Tàu cao tốc 43 chỗ Vân Đồn – Quan Lạn 11.320.000/khứ hồi 
13 Tàu cao tốc 48 chỗ Vân Đồn - Quan Lạn 12.520.000đ/khứ hồi 
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14 Tàu cao tốc 60 chỗ Vân Đồn – Quan Lạn 15.400.000đ/khứ hồi  
15 Tàu cao tốc Vân Đồn – Cô tô  250.000đ/chiều  
16 Tàu cao tốc 50 chỗ Hạ Long – Quan Lạn 9.900.000đ/chiều 16.000.000đ/khứ hồi 
17 Tàu cao tốc 75 chỗ Vân Đồn - Quan Lạn 15.000.000 đồng 27.000.000 đồng 
18 Tàu cao tốc 87 chỗ Vân Đồn – Quan Lạn 16.000.000 đồng 32.000.000 đồng 
19 Tàu cao tốc 139 chỗ Hạ Long – Quan Lạn 27.000.000 đồng 50.000.000 đồng 
20 Tàu cao tốc 75 chỗ Vân Đồn – Cô tô 17.500.000 đồng/chiều 33.500.000 đồng/khứ hồi 
21 Tàu cao tốc 87 chỗ Vân Đồn – Cô tô 19.940.000 đồng/chiều 38.780.000 đồng/khứ hồi 
22 Tàu cao tốc 139 chỗ Vân Đồn – Cô tô 30.980.000 đồng/chiều 61.560.000 đồng/khứ hồi 
23 Xe điện đi lại trên đảo trọn gói, bao gồm:  đón – tiễn – thăm quan 

01 lần  Đình, Đền, Chùa, Miếu , Nghè, Trung tâm Quan Lạn. 01 
lần tham quan, Bãi tắm Cồn Khởi, Bãi Tắm Minh Châu, Rừng 
Trâm Minh Châu. 
Note: Đi thăm điểm mới Eo Gió Gót Beo cộng thêm 60.000d/1 
khách. 

 
 

150.000đ/1 khách  cả xe Điện 1,5 triệu / 2 ngày 1 đêm 
(tối đa 14 khách cả trẻ em) 

24 Dịch vụ Âm thanh Karaoke Bãi biển 2.500.000đ/3 tiếng Bao gồm: Âm thanh, ánh sáng, loa đài 

25 Dịch vụ giao lưu lửa trại 3.000.000đ/3 tiếng Bao gồm: Âm thanh, ánh sáng, loa đài, 
củi lửa, khoai sắn nướng 

 
Ghi chú :  
 

- Thời gian khởi hành và đón khách xe ô tô có thể thay đổi để phù hợp với giờ tàu ra đảo Quan Lạn, Cô tô (liên hệ trước để chốt giờ) 
- Thời gian tàu khởi hành có thể xê dịch do thời tiết, hoặc thủ tục cảng vụ (liên hệ để chốt giờ) 
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III-  DỊCH VỤ KHÁM PHÁ BIỂN ĐẢO 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁ DỊCH VỤ 
 

DỊCH VỤ BAO GỒM 
 

Đánh lưới cùng Ngư dân tại bãi biển Việt Mỹ * 200.000/người 
(Tối thiểu 10 người tham gia.) 

Bao gồm lưới, hướng dẫn viên địa phương 
và dụng cụ đi kèm. Đã bao gồm chế biến 
cá đánh bắt được tại nhà hàng 

Soi Còng Gió Bãi Biển Việt Mỹ 
* 100.000/người 

(Tối thiểu 10 người tham gia.) 
(không giới hạn người tham gia.) 

Bao gồm Hướng Dẫn Viên, đèn Pin, dụng 
cụ đựng, dụng cụ bắt. Đã bao gồm chế 
biến thành phẩm tại nhà hàng 

Soi Mực, Cá, Ghẹ bằng tầu thả trôi trên biển 
* 250.000đ/người, 

((Tối thiểu 10 người tham gia.) 
(không giới hạn người tham gia) 

Bao gồm Hướng Dẫn Viên, Ngư Dân, Tầu 
vận chuyển, máy phát điện và hệ thồng 
chiếu sàng dụng cụ đựng, dụng cụ bắt, xe 
đưa, đón và chờ. Đã bao gồm chế biến 
thành phẩm tại nhà hàng 

Câu Cá  mú hàm trên ghềnh đá Bãi biển Ban ngày 200.000đ  Tối 250.000đ/ người. 

Bao gồm Hướng Dẫn Viên, Ngư Dân, cần 
câu, mồi câu, dụng cụ đựng, dụng cụ bắt, 
xe đưa, đón và chờ. Đã bao gồm chế biến 
thành phẩm tại nhà hàng 

Câu Cá mú hàm kết hợp thăm Eo gió  *  280.000đ/ người 
(Tối thiểu 10 người tham gia.) 

Bao gồm Hướng Dẫn Viên, Ngư Dân,             
cần câu, mồi câu, dụng cụ đựng, nước 
uống, xe Tuk Tuk, Đã bao gồm chế biến 
thành phẩm tại nhà hàng 

Bắt Ốc ghềnh đá * 100.000đ/người Bao gồm Hướng Dẫn Viên, Ngư Dân, 
dụng cụ đựng, Đã bao gồm chế biến thành 
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phẩm tại nhà hàng 

Đi tham quan đào Sá Sùng và mua Sá Sùng 
tươi về chế biến. 

* 100.000đ/Người 
( áp dụng cho đoàn từ 8-10 người.) 

Bao gồm Hướng Dẫn Viên, xe đưa, đón, 
chờ.dụng cụ đựng, nước uống. Đã bao 
gồm chế biến thành phẩm tại nhà hàng 

Bắt Căm Căm về chế biến món sáng * 100.000 đ/Người 
( áp dụng cho đoàn từ 8-10 người) 

Bao gồm Hướng Dẫn Viên, Ngư Dân, đèn 
Pin, dụng cụ đựng, dụng cụ bắt. Đã bao 
gồm chế biến thành phẩm tại nhà hàng 

 
ĐẶC SẢN  QUAN LẠN 

 
CHỦNG LOẠI  

Các món đặc sản rừng biển  
( Nhận đặt hàng trước để đảm bảo chất lượng 
cũng như số lượng theo yêu cầu.) 

- * Sá Sùng tươi, khô. 
- * Hải Sâm tươi, khô. 
- * Mực tươi, khô. 
- * Cá tươi, khô, cá Rỏng 
- * Chả Mực Hạ Long. 
- * Sứa Biển. 
- * Ngán, Ngao. 
- * Chè Găng, Chè Đỏ Làng Vân, Nụ, lá Vối. 
- * Khoai lang cát Quan Lạn. 
- * Trứng Vịt sạch Quan Lạn. 
- * Dứa Rừng 
- * Tù Hài, Ghẹ, Cầu Gai. 
- * Nước mắm Cái Rồng. 
- * Dậu Mai. 
- * Hầu, Hà, Ốc, Tôm… 

Đơn giá tính theo thời điểm và giá cung 
cấp của Ngư Dân. 

 
 

- Thông tin chi tiết xin vu lòng xem trên WebSite hoặc các chương trình cụ thể  đính kèm



 
IV- THỰC ĐƠN  

150.000Đ/SUẤT  (Áp dụng: 06 khách/bàn) 
( Thực đơn sẽ được thay đổi theo con nước vì thế mỗi đoàn đi Quý công ty lưu ý cập nhập thực theo thời điểm) 

Thực Đơn 1 
 

Thực Đơn 2 
 

        1. Khoai chiên 

2. Tôm chiên/hấp 
3. Cơ chai chiên/xào 

4. Sò nướng/xào 
5. Salat dưa chuột  
6. Cá sốt 
7. Canh hà 

8.Rau xào/luộc 
9. Cơm trắng 

        1. Ngô chiên 

2. Súp hải sản 
3. Mực chiên/xào 

4. Hầu nướng mỡ hành 
5. Gà đảo rang 

6. Canh cua cà 
7. Chả sứa 

8. Rau xào 
        9. Cơm trắng 

Thực Đơn 3 Thực Đơn 4 

        1. Khoai kén 

2. Móng tay hấp/xào 
3. Hải sâm xào thập cẩm 

4. Mực hấp 
5. Nộm sứa 

6. Canh ngao mồng tơi 
7. Thịt rang 

8. Rau xào/luộc 
        9. Cơm trắng  
 

1. Đậu lướt ván 
2. Salat dưa chuột 
3. Bề bề rang muối/hấp 

4. Chả mực Hạ Long 
5. Sò  nướng mỡ hành 

6. Trứng đúc thịt 
7. Canh ghẹ rau muống 

8. Rau luộc/xào 
9 .Cơm trắng  

(Giá trên chưa bao gồm đồ uống và VAT 10%, đồ uống mang theo + 50.000 vnđ/bàn phục vụ) 

    
 



 
 200.000 Đ/SUẤT  (Áp dụng: 06 khách/bàn) 

( Các món có thể thay thế bằng một món tương xứng nếu tàu  khai thác không có) 

 
 

Thực Đơn 1 
 

 
Thực Đơn 2 

 

 
Thực Đơn 3 

 

 
Thực Đơn 4 

 

1. Khoai lang chiên  
2. Sá sùng xào 
3. Tôm hấp 

4. Ghẹ hấp 
5. Móng tay xào    
6. Thịt rang  
7. Cá sốt  
8. Canh hà nấu chua 
9. Salat dưa chuột 
10. Rau theo mùa   
11. Cơm trắng 

 

1. Khoai tây chiên 
2. Mực hấp/ chiên/xào 
3. Cầu gai hấp/ rán 
4. Ghẹ hấp 
5. Bề bề rang muối/hấp 
6. Cá hấp 
7. Mực chiên 
8. Chả sứa 
9. Canh ngao 
10. Rau củ luộc 
11. Cơm trắng 

1. Súp hải sản 

2. Sá sùng chiên/xào 
3. Tôm nướng 

4. Hải sâm xào 
5. Gà đảo luộc 

6. Sò nướng mỡ hành 
7. Nem hải sản 

8. Canh tôm nõn 
9. Rau theo mùa 

10. Mắm tép chưng thịt 
11. Cơm trắng  

 

1.  Khoai lang chiên 

2.  Ghẹ hấp bia 
3.  Tôm chiên 

4.  Sò nướng mỡ hành 
5.  Mực xào 

6.  Móng tay xào chua ngọt  
7.  Nộm sứa 

8.  Canh cua cà pháo 
9. Thịt rang 

10. Rau củ luộc 
11. Cơm trắng 

 
 
 

(Giá trên chưa bao gồm đồ uống và VAT 10%, đồ uống mang theo + 50.000 vnđ/bàn phục vụ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



BBQ 300.000/SUẤT   
 

( thực đơn sẽ được thay đổi theo con nước vì thế mỗi đoàn đi Quý công ty lưu ý cập nhập thực theo thời điểm) 

 
Thực Đơn 1 

BBQ 300.000 
Thực Đơn 2 

BBQ 300.000 

1. Khoai lang chiên 

2. Nộm Sứa 

3. Sò Nướng 

4. Hàu nướng mỡ hành 

5. Ghẹ nướng/hấp, hàu gỏi 

6. Tôm nướng 

7. Ngao nướng 

8. Bề bề rang muối 

9. Cháo hà 

10.  Tráng miệng 

 

1. Salat dưa chuột 

2. Cù kỳ nướng 

3. Tôm nướng 

4. Mực nướng 

5. Thịt ba chỉ nướng 

6. Hầu nướng mỡ hành 

7. Sò nướng 

8. Cá nướng 

9. Cháo ngao 

10. Tráng miệng 

 
(Giá trên chưa bao gồm đồ uống và VAT 10%, đồ uống mang theo + 50.000 vnđ/bàn phục vụ) 

 
- Phục vụ nướng dưới Bãi biển +200.000/bàn 

 
  
 
 
 



 
120,000 VNĐ/KHÁCH (ÁP DỤNG VỚI ĐOÀN KHÁCH  6 người trở lên) 

 ( Các món có thể thay thế bằng một món tương xứng nếu tàu  khai thác không có) 

 
 

Thực Đơn 1 
 

 
Thực Đơn 2 

 

 
Thực Đơn 3 

 

 
Thực Đơn 4 

 

1. Khoai lang chiên 
2. Mực xào (chiên, hấp) 
3. Sò xào cần tỏi 
4. Thịt rang 
5. Chả sứa 
6. Canh cua 
7. Rau theo mùa 
8. Cơm trắng 

 

1. Ngô chiên 
2. Tôm hấp (chiên) 
3. Nem hải sản 
4. Cá bống chiên 
5. Rau xào 
6. Canh tôm bí xanh 
7. Trứng rán 
8. Cơm trắng 

 

1. Đậu rán 
2. Cơ trai xào (chiên) 
3. Móng tay xào 
4. Cả Rỏng chiên xù 
5. Canh ngao chua 
6. Mắm tép 
7. Rau xào 
8. Cơm trắng 

1. Khoai chiên 
2. Hàu nướng mỡ hành 
3. Tôm hấp 
4. Cá sốt 
5. Canh hà nấu chua 
6. Rau theo mùa 
7. Thịt bò xào 
8. Cơm trắng 

 
(Giá trên chưa bao gồm đồ uống và VAT 10%, đồ uống mang theo + 50.000 vnđ/bàn phục vụ) 

 
ĂN SÁNG : 
 

1. Cháo ngán (ghẹ, bề bề) :  50.000 đ/bát 
2. Chào ngao (tôm, hà)  40.000 đ/bát 
3. Cháo thịt   30.000 đ/bát 
4. Bún hải sản    40.000 đ/bát 
5. Mỳ tôm hải sản  40.000 đ/bát 
6. Bánh đa hải sản  40.000 đ/bát 

 
 
 
 



 
 
 
 

MỌI CHI TIẾT, XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ : 
 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ AMAZING HẠ LONG 

DU LỊCH HẠ LONG – HALO TOURS 

Trụ sở:  Số 1 phố Đông Hồ, phường Hồng Hải Tp. Hạ Long Quảng Ninh  

VPGD : Số nhà 29 tổ 4 khu 2a, Hồng Hải Hạ Long Quảng Ninh 

VPGD2 : Vân đồn Quảng Ninh  

 

Điện thoại: 02033.620829  Hotline: 090 222 1886 / 0868 663 829 

Mail: xinchao@ahalong.com Web: www.ahalong.com  

https://www.facebook.com/halo2tours 

https://www.facebook.com/amazing.quanlan 

https://www.facebook.com/villahoagiay 

 
 

HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH! 


